
QUỐC HỘI
Số: 28/2004/QH11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2004

Sign In

LUẬT

ĐIỆN LỰC

____

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được

sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của

Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về điện lực.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị

trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử

dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực, sử dụng điện hoặc có

các hoạt động khác liên quan đến điện lực tại Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc

tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định

khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động điện lực là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy

hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ
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hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư

vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có liên quan.

2. Đơn vị điện lực là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phát điện, truyền tải điện,

phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán

buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có

liên quan.

3. Lưới điện là hệ thống đường dây tải điện, máy biến áp và trang thiết bị phụ trợ để

truyền dẫn điện. Lưới điện, theo mục đích sử dụng và quản lý vận hành, được phân

biệt thành lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối.

4. Bán buôn điện là hoạt động bán điện của đơn vị điện lực này cho đơn vị điện lực

khác để bán lại cho bên thứ ba.

5. Bán lẻ điện là hoạt động bán điện của đơn vị điện lực cho khách hàng sử dụng

điện.

6. Khách hàng sử dụng điện là tổ chức, cá nhân mua điện để sử dụng, không bán lại

cho tổ chức, cá nhân khác.

7. Khách hàng sử dụng điện lớn là khách hàng sử dụng điện có công suất và sản

lượng tiêu thụ lớn theo quy định của Bộ Công nghiệp phù hợp với từng thời kỳ phát

triển của hệ thống điện.

8. Biểu giá điện là bảng kê các mức giá và khung giá điện cụ thể áp dụng cho các

đối tượng mua bán điện theo các điều kiện khác nhau.

9. Khung giá điện là phạm vi biên độ dao động cho phép của giá điện giữa giá thấp

nhất (giá sàn) và giá cao nhất (giá trần).

10. Hệ thống điện quốc gia là hệ thống các trang thiết bị phát điện, lưới điện và các

trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau và được chỉ huy thống nhất trong phạm

vi cả nước.

11. Điều tiết điện lực là tác động của Nhà nước vào các hoạt động điện lực và thị

trường điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết

kiệm, có hiệu quả và bảo đảm tính công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp

luật.



12. Điều độ hệ thống điện là hoạt động chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền

tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia theo quy trình, quy phạm kỹ

thuật và phương thức vận hành đã được xác định.

13. Điều hành giao dịch thị trường điện lực là hoạt động quản lý và điều phối các

giao dịch mua bán điện và dịch vụ phụ trợ trên thị trường điện lực.

14. Thiết bị đo đếm điện là thiết bị đo công suất, điện năng, dòng điện, điện áp, tần

số, hệ số công suất, bao gồm các loại công tơ, các loại đồng hồ đo điện và các thiết

bị, phụ kiện kèm theo.

15. Trộm cắp điện là hành vi lấy điện trái phép không qua công tơ, tác động nhằm

làm sai lệch chỉ số đo đếm của công tơ và các thiết bị điện khác có liên quan đến đo

đếm điện, cố ý hoặc thông đồng ghi sai chỉ số công tơ và các hành vi lấy điện gian

lận khác.

16. Công trình điện lực là tổ hợp các phương tiện, máy móc, thiết bị, kết cấu xây

dựng phục vụ trực tiếp cho hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều

độ hệ thống điện, mua bán điện; hệ thống bảo vệ công trình điện lực; hành lang bảo

vệ an toàn lưới điện; đất sử dụng cho công trình điện lực và công trình phụ trợ khác.

Điều 4. Chính sách phát triển điện lực

1. Phát triển điện lực bền vững trên cơ sở khai thác tối ưu mọi nguồn lực, đáp ứng

nhu cầu điện năng phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội với chất

lượng ổn định, an toàn và kinh tế, dịch vụ văn minh, góp phần bảo đảm quốc phòng,

an ninh và an ninh năng lượng quốc gia.

2. Xây dựng và phát triển thị trường điện lực theo nguyên tắc công khai, bình đẳng,

cạnh tranh lành mạnh, có sự điều tiết của Nhà nước để nâng cao hiệu quả trong

hoạt động điện lực; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và

khách hàng sử dụng điện; thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động phát

điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành điện lực.

Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, xây

dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế -

xã hội, quốc phòng, an ninh.



3. Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động điện lực và sử dụng điện

nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn năng lượng, bảo vệ môi

trường sinh thái.

4. Đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái

tạo để phát điện

Điều 5. Hợp tác quốc tế trong hoạt động điện lực

Mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế về hoạt động điện lực trên cơ

sở tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia và các bên cùng có lợi. Nhà nước khuyến

khích và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động

điện lực tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân ở trong nước hợp tác với tổ chức, cá nhân

nước ngoài, tổ chức quốc tế trong hoạt động điện lực.

Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về điện lực

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp,

đơn vị điện lực trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với các cơ quan thông

tin đại chúng và trường học tổ chức phổ biến, giáo dục và hướng dẫn nhân dân sử

dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của

pháp luật về điện lực.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi trách nhiệm

của mình phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng

điện tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và

chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về điện lực.

Điều 7. Các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện

1. Phá hoại các trang thiết bị điện, thiết bị đo đếm điện và công trình điện lực.

2. Hoạt động điện lực không có giấy phép theo quy định của Luật này.

3. Đóng, cắt điện trái quy định của pháp luật.

4. Vi phạm các quy định về an toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện

và sử dụng điện.

5. Cản trở việc kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện.

6. Trộm cắp điện.



7. Sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ, trừ trường hợp

được quy định tại Điều 59 của Luật này.

8. Vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, khoảng cách an toàn

của đường dây và trạm điện.

9. Cung cấp thông tin không trung thực làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp

của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện.

10. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, phiền hà, thu lợi bất chính trong

hoạt động điện lực và sử dụng điện.

11. Các hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về điện lực.

CHƯƠNG II

QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Điều 8. Quy hoạch phát triển điện lực

1. Quy hoạch phát triển điện lực bao gồm quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy

hoạch phát triển điện lực địa phương. Quy hoạch phát triển điện lực phải được lập,

phê duyệt để làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển điện lực và được điều

chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

2. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được lập trên cơ sở chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được lập cho

từng giai đoạn mười năm và có định hướng cho mười năm tiếp theo.

3. Quy hoạch phát triển điện lực địa phương là quy hoạch phát triển điện lực tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm cả quy hoạch phát triển điện lực huyện,

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy hoạch phát triển điện lực địa phương được lập trên cơ sở chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội của địa phương và phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực

quốc gia và các quy hoạch khác có liên quan. Quy hoạch phát triển điện lực địa

phương được lập cho từng giai đoạn năm năm và có định hướng cho năm năm tiếp

theo.

4. Mọi tổ chức, cá nhân phải tuân theo quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


